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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẾN TRE 

TỈNH BẾN TRE 
        

       Bản án số: 44/2018/DS-ST 

       Ngày: 01/6/2018 

       V/v “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE  TỈNH BẾN TRE 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Chủ tọa phiên tòa: Ông     g c  hánh  Th m phán   

Các Hội thẩm nhân dân:          

1. Ông  han C ng Chi n 

2. B   gu  n Th   i n 

- Thư ký phi n tòa:  ng  ai Chi n Tr c là Thư ký Tòa án  To  án  nhân dân thành 

phố B n Tre  t nh B n Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th nh phố B n Tre  t nh B n Tre tham gia phi n 

tòa : B   gu  n Th   ồng  ga –  iểm sát vi n; 

 

Ngày 01tháng 6 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố B n Tre xét xử sơ 

th m c ng khai vụ án thụ lý số 390/2017/TLST-DS ngày 18 tháng 12 năm 2017 v  vi c 

“Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Qu  t đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 

17/2018/QĐXXST-DS ngày 23 tháng 02 năm 2018 giữa các đương s : 

 

1. gu  n đơn:  gân h ng Thương mại cổ phần S. 

Trụ sở tại:  ầu 8  266-268  am  ỳ  hởi  ghĩa   hường T  Quận B  Th nh phố 

H. 

 gười đại di n theo pháp luật: B   gu  n Đức Thạch D – Tổng Giám đốc  gân 

hàng. 

 gười đại di n theo ủ  qu  n:  ng  gu  n  o ng C – Giám đốc Ngân hàng 

Thương mại cổ phần S – Chi nhánh BT (Theo văn bản ủ  qu  n số 2384/2017/GUQ-

  &TT ng   07/8/2017 của Tổng giám đốc  gân h ng Thương mại cổ phần S) 

 ng  gu  n  o ng C ủ  qu  n cho  ng Ngu  n Bảo Th – Chu  n vi n quản lý 

nợ  gân h ng Thương mại cổ phần S – Chi nhánh BT tham gia tố tụng(Theo văn bản 

u  qu  n ng   06/3/2018).  

 

2.B  đơn: B   ồ Th  Thanh V  sinh năm 1987  

Trú tại: 06     ai   hường    th nh phố B  t nh BT. 

(B  V được tri u tập hợp l  lần thứ hai v ng m t . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo đơn khởi kiện ngày 21/11/2017    n t  khai cùng các văn   n, tài liệu chứng 

cứ cung cấp cho Tòa án cũng như tại phiên tòa hôm nay, đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín là ông Đặng Minh T 

trình bày: 

Bà  ồ Th  Thanh V có va  ti n tại  gân h ng Thương mại cổ phần S Chi nhánh 

BT theo h nh thức như sau : 

  Th  tín dụng n i đ a  amil  số th  970403-9574 được cấp hạn mức l  

30.000.000đ(Ba chục tri u đồng   mục đích va  l  ti u d ng  l i suất 2 5 /tháng  dư nợ 

th  tính đ n ng   31/5/2018 l  27.322.579đ( ai mươi bả  tri u  ba trăm hai mươi hai 

ng n  năm trăm bả  mươi chín  đồng  trong đó : vốn gốc 15.264.019đ( ười lăm tri u  

hai trăm sáu mươi bốn ng n  kh ng trăm mười chín  đồng  l i trong hạn 

8.039.040đ(Tám tri u  kh ng trăm ba mươi chín ng n  kh ng trăm bốn chục  đồng    i 

quá hạn 4.019.520đ(Bốn tri u  kh ng trăm mười chín ng n  năm trăm hai chục  đồng. 

  Th  tín dụng quốc t  Sacombank Visa classic số th  472074-6399 được cấp hạn 

mức l  30.000.000đ(Ba chục tri u  đồng,mục đích va  l  ti u d ng  l i suất 2 5 /tháng  

dư nợ th  tính đ n ng   31/5/2018 l  28.976.714đ( ai mươi tám tri u chín trăm bả  

mươi sáu ng n  bả  trăm mười bốn  đồng  trong đó : vốn gốc 17.199.221đ( ười bả  

tri u  m t trăm chín mươi chín ng n  hai trăm hai mươi mốt  đồng  l i trong hạn 

7.851.662đ(Bả  tri u  tám trăm năm mươi mốt  sáu trăm sáu mươi hai  đồng  l i quá 

hạn 3.925.831đ(Ba tri u  chín trăm hai mươi lăm ng n  tám trăm ba mươi mốt  đồng. 

Quá tr nh th c hi n hợp đồng tín dụng của b   ồ Th  Thanh V đối v i Th  tín 

dụng n i đ a  amil  đ  b  quá hạn t  ng   05/10/2016 v  Th  tín dụng quốc t  

Sacombank Visa classic đ  b  quá hạn t  ng   30/9/2016 v  tính đ n ng   31/5/2018 

v i tổng số dư nợ quá hạn đối v i hai th  tín dụng l  56.299.293 đ( ăm mươi sáu tri u  

hai trăm chín mươi chín ng n  hai trăm chín mươi ba  đồng.  

 ể t  đó đ n na  th  bà V không th c hi n nghĩa vụ trả nợ  cho  gân h ng.  hư 

vậ   bà V đ  vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên nay  gân h ng Thương mại cổ phần S khởi 

ki n   u cầu bà V trả to n b  số ti n nợ va  v  l i tính đ n ng   31/5/2018 là 

56.299.293 đ( ăm mươi sáu tri u  hai trăm chín mươi chín ng n  hai trăm chín mươi 

ba) đồng, trong đó : ti n nợ gốc l  32.463.240 đồng  ti n nợ l i trong hạn của 02 th  tín 

dụng 15.890.702đ  ti n nợ l i quá hạn của 02 th  tín dụng là 7.945.351đ v    u cầu tính 

l i ti p tục theo hợp đồng tín dụng  kể t  ng   t  ng   01/6/2018 đ n khi b   ồ Th  

Thanh V trả tất nợ cho  gân h ng. 

 

Trong quá tr nh giải qu  t vụ án  Tòa án nhân dân Th nh phố B n Tre  t nh B n 

Tre đ  nhi u lần mời bà V đ n để ti n h nh hòa giải nhưng bà V vẫn v ng m t n n 

không thể ti n h nh hòa giải được. 

 

 iểm sát vi n phát biểu ý ki n của Vi n kiểm sát : 

V  tố tụng : 
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   gu  n đơn đ  chấp h nh đầ  đủ qu  n v  nghĩa vụ tố tụng theo qu  đ nh của 

pháp luật. 

  B  đơn kh ng tham gia mở phi n h p kiểm tra vi c giao n p  ti p cận c ng khai 

chứng cứ v  ho  giải  kh ng tham gia phi n to  theo th ng báo hợp l  của To  án l  vi 

phạm qu  đ nh tại khoản 15  16 Đi u 70 B  luật Tố tụng dân s  năm 2015. 

 

Ý ki n v  vi c giải qu  t vụ án:  

 

Do ch  V thi u ti n của  gân h ng nhưng ch  kh ng trả ti n cho  gân h ng l  vi 

phạm nghĩa vụ thanh toán theo Đi u 474 B  luật Dân s  năm 2005  b n va  t i sản l  

ti n phải trả đủ khi đ n hạn. Do đó   gân h ng khởi ki n   u cầu ch  V trả số ti n nợ 

gốc của hai th  tín dụng l  56.299.293 đ(gồm nợ gốc 32.463.240 đ  l i trong hạn 

15.890.702 đ  l i quá hạn 7.945.351 đ  v  l i phát sinh theo hợp đồng t  ng   31/5/2018 

đ n khi ch  V trả xong nợ l  có cơ sở. 

Đ  ngh  áp dụng : Đi u 688 B  luật Dân s  năm 2015  Đi u 471  Đi u 474  476 

B  luật Dân s  2005  Chấp nhận   u cầu của  gân h ng S  bu c ch   ồ Th  Thanh V 

trả cho  gân h ng S số ti n 56.299.293 đ(gồm nợ gốc 32.463.240 đ  l i trong hạn 

15.890.702 đ  l i quá hạn 7.945.351 đ  v  l i suất theo hợp đồng t  ng   31/5/2018 đ n 

khi ch  V trả xong nợ. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]  gân h ng Thương mại cổ phần S khởi ki n b   ồ Th  Thanh V phải trả cho 

 gân h ng v  khoản ti n va  theo hợp đồng tín dụng v i số ti n l  56.299.293 đ( ăm 

mươi sáu tri u  hai trăm chín mươi chín ng n  hai trăm chín mươi ba  đồng, trong đó : 

ti n nợ gốc l  32.463.240 đồng, ti n nợ l i trong hạn của 02 th  tín dụng 15.890.702đ  

ti n nợ l i quá hạn của 02 th  tín dụng là 7.945.351đ v    u cầu tính l i ti p tục theo 

hợp đồng tín dụng  kể t  ng   t  ng   01/6/2018 đ n khi b   ồ Th  Thanh V trả tất nợ 

cho Ngân hàng. Vì vậ  quan h  pháp luật vụ án n   l  tranh chấp  ợp đồng tín dụng 

theo qu  đ nh tại Đi u 26 và Đi u 35 của B  luật Tố tụng dân s  năm 2015.  

 

[2]Trong quá tr nh giải qu  t vụ án  Tòa án nhân dân th nh phố B n Tre  t nh 

B n Tre đ  tống đạt các văn bản tố tụng hợp l  đ n B  V v  nhi u lần mời bà V đ n To  

để ti n h nh mở phi n h p kiểm tra vi c giao n p  ti p cận  c ng khai chứng cứ v  ho  

giải nhưng bà V v ng m t n n Tòa án đ  lập bi n bản v  vi c không ti n h nh c ng khai 

chứng cứ v  hòa giải được đồng thời đưa vụ án ra xét xử theo Đi u 203 B  luật Tố tụng 

dân s . Tại phi n tòa h m na   Tòa án đ  tri u tập hợp l  đ n lần thứ hai nhưng bà V 

v ng m t. Do đó  Tòa án ti n h nh xét xử v ng m t bà V theo qu  đ nh tại điểm b khoản 

2 Đi u 227 B  luật Tố tụng dân s . 
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Tại Tòa  ông  gu  n Bảo Th l  đại di n theo ủ  qu  n của ngu  n đơn tr nh b   

do bà V đ  vi phạm nghĩa vụ trả nợ n n   gân h ng khởi ki n   u cầu bà V phải trả 

to n b  số ti n nợ va  theo hợp đồng tín dụng tính đ n ng   31/5/2018 là 56.299.293 

đ( ăm mươi sáu tri u  hai trăm chín mươi chín ng n  hai trăm chín mươi ba  đồng  

trong đó : ti n nợ gốc l  32.463.240 đồng  ti n nợ l i trong hạn của 02 th  tín dụng 

15.890.702đ  ti n nợ l i quá hạn của 02 th  tín dụng l  7.945.351đ v    u cầu tính l i 

ti p tục theo hợp đồng tín dụng  kể t  ng   t  ng   01/6/2018 đ n khi b  Hồ Th  Thanh 

V trả tất nợ cho  gân h ng. 

  i đồng xét xử xét thấ :  

Căn cứ v o giấ  đ  ngh  cấp th  tín dụng ki m  ợp đồng của b   ồ Th  Thanh V 

đ  được  gân h ng Thương mại cổ phần S Chi nhánh BT ph  du  t ng   12/5/2015  Tờ 

tr nh cấp th  tín dụng tín chấp v  phần xác nhận của  ồ Th  Thanh V ng   10/6/2015  

Th ng báo khoản va  quá hạn ng   27/9/2017 16/10/2017 v  01/11/2017 của  gân 

h ng đối v i B  V  Bảng tóm t t sao k   ồ Th  Thanh V 970403-9574 ng   31/5/2018  

v i số ti n nợ va  l  27.322.579đ v  Bảng tóm t t sao k   ồ Th  Thanh V 472074-6399 

ng   31/5/2018 v i số ti n nợ va  l  28.976.714 đ của  gân h ng l  chứng cứ chứng 

minh cho   u cầu khởi ki n của  gân h ng l  có căn cứ v  hợp pháp. 

Quá tr nh th c hi n hợp đồng tín dụng của B  V đối v i Th  tín dụng n i đ a 

Family v Th  tín dụng quốc t  Sacombank Visa classic tính đ n ng   31/5/2018 v i 

tổng số dư nợ đối v i hai th  tín dụng l  56.299.293 đ( ăm mươi sáu tri u  hai trăm 

chín mươi chín ng n  hai trăm chín mươi ba  đồng  trong đó : ti n nợ gốc l  32.463.240 

đồng  ti n nợ l i trong hạn của 02 th  tín dụng 15.890.702đ  ti n nợ l i quá hạn của 02 

th  tín dụng là 7.945.351đ nhưng B  V kh ng th c hi n nghĩa vụ trả nợ đối v i  gân 

h ng l  vi phạm đi u khoản v  đi u ki n phát h nh v  sử dụng th  tín dụng của  gân 

h ng v  theo qu  đ nh tại Đi u 351 B  luật Dân s .  

 hư vậ   có cơ sở xác đ nh b   ồ Th  Thanh V đ  va  ti n tại Ngân hàng 

Thương mại cổ phần S Chi nhánh BT v  chưa th c hi n đầ  đủ nghĩa vụ trả nợ cho 

 gân h ng. Do đó   gân h ng khởi ki n   u cầu bà V trả ti n nợ vay cho Ngân hàng là 

có căn cứ n n chấp nhận.  

 Bu c bà V có nghĩa vụ phải trả cho  gân h ng Thương mại cổ phần S(do Ngân 

h ng Thương mại cổ phần S Chi nhánh BT nhận tha   v i tổng số ti n tính đ n ng   

31/5/2018 là 56.299.293 đ( ăm mươi sáu tri u  hai trăm chín mươi chín ng n  hai trăm 

chín mươi ba  đồng  trong đó : ti n nợ gốc l  32.463.240 đồng  ti n nợ l i trong hạn của 

02 th  tín dụng 15.890.702đ  ti n nợ l i quá hạn của 02 th  tín dụng l  7.945.351đ v  

  u cầu tính l i ti p tục theo hợp đồng tín dụng  kể t  ng   t  ng   01/6/2018 đ n khi 

bà  ồ Th  Thanh V trả tất nợ cho  gân h ng. 

 

[3 ] Ý ki n của  iểm sát vi n Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố B n Tre  t nh 

B n Tre v  giải qu  t vụ án chấp nhận   u cầu khởi ki n của ngu  n đơn l  ph  hợp 

v i nhận đ nh của h i đồng xét xử n n được chấp nhận. 
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[4] V  án phí dân s  sơ th m: Do   u cầu khởi ki n của  gân h ng Thương mại 

cổ phần S được chấp nhận n n án phí dân s  sơ th m có giá ngạch bà V phải ch u là 

56.299.293 đx 5% = 2.814.965 đồng theo qu  đ nh tại khoản 2 Đi u 26 của  gh  qu  t 

số 326/2016/UBTVQ 14  ng   30/12/2016 của    ban thường vụ Quốc   i qu  đ nh 

v  mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản lý v  sử dụng án phí v  l  phí tòa án v  danh 

mục án phí  l  phí To  án ban h nh k m theo  gh  qu  t. 

 

Chi cục Thi h nh án dân s  th nh phố B n Tre  t nh B n Tre ho n trả lại 

1.239.300đ(  t tri u  hai trăm ba mươi chín ng n  ba trăm   đồng v  khoản ti n tạm 

ứng án phí cho  gân h ng Thương mại cổ phần S(do  gân h ng Thương mại cổ phần S 

Chi nhánh BT nhận tha )theo bi n lai thu số 0014052  ng   15/12/2017. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụng  các Đi u 688, 351, 352 B  luật dân s  2015  Đi u 471  474 B  luật dân 

s  2005; ;Đi u 147, 227  B  luật Tố tụng dân s ; gh  qu  t số 326/ Q-UBTVQH14 

ng   30/12/2016 qu  đ nh v  mức thu  mi n  giảm  thu  n p  quản lý v  sử dụng án phí 

v  l  phí Tòa án, 

Xử : 

1. Chấp nhận   u cầu khởi ki n của ngu  n đơn  gân h ng Thương mại cổ phần 

S đối v i b  đơn bà  ồ Th  Thanh V  v  vi c Tranh chấp  ợp đồng tín dụng . 

Bu c b   ồ Th  Thanh V có nghĩa vụ phải trả cho  gân h ng Thương mại cổ 

phần S(do  gân h ng Thương mại cổ phần S Chi nhánh BT nhận tha   v i tổng số ti n 

nợ va  tính đ n ng   31/5/2018 là 56.299.293 đ( ăm mươi sáu tri u  hai trăm chín 

mươi chín ng n  hai trăm chín mươi ba  đồng  trong đó : ti n nợ gốc l  32.463.240 

đồng  ti n nợ l i trong hạn của 02 th  tín dụng 15.890.702đ  ti n nợ l i quá hạn của 02 

th  tín dụng l  7.945.351đ. 

Bà  ồ Th  Thanh V còn phải ti p tục ch u l i suất tr n số nợ gốc theo mức l i 

suất thỏa thuận theo hợp đồng tín dụng giữa  gân h ng Thương mại cổ phần S v i bà 

 ồ Th  Thanh V, kể t  ng   01/6/2018 cho đ n khi b   ồ Th  Thanh V trả tất nợ cho 

Ngân hàng. 

2. V  án phí:  n phí dân s  sơ th m có giá ngạch là 2.814.965 đồng ( ai tri u  

tám trăm mười bốn ng n  chín trăm sáu mươi lăm) đồng bà  ồ Th  Thanh V phải ch u.  

Chi cục Thi h nh án dân s  th nh phố B n Tre  t nh B n Tre ho n trả lại 

1.239.300đ(  t tri u  hai trăm ba mươi chín ng n  ba trăm   đồng v  khoản ti n tạm 

ứng án phí cho  gân h ng Thương mại cổ phần S(do  gân h ng Thương mại cổ phần S 

Chi nhánh BT nhận tha )theo bi n lai thu số 0014052  ng   15/12/2017. 

Trong hạn 15 ng  ,kể t  ng   tu  n án  gân h ng Thương mại cổ phần S 

được qu  n kháng cáo để   u cầu Tòa án cấp tr n xét xử phúc th m. Đối v i bà  ồ Th  
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Thanh V v ng m t tại phi n tòa được qu  n kháng cáo trong thời hạn 15 ng  , kể t  

ng   nhận được bản án ho c bản án được ni m   t.  

“Trường hợp bản án  qu  t đ nh được thi h nh theo qu  đ nh tại Đi u 2  uật 

thi h nh án dân s  th  người được thi h nh án dân s   người phải thi h nh án dân s  có 

qu  n thỏa thuận thi h nh án  có qu  n   u cầu thi h nh án  t  ngu  n thi h nh án ho c 

b  cưỡng ch  thi h nh án theo qu  đ nh tại các đi u 6  7  7a  7b v  9  uật thi h nh án 

dân s ; thời hi u thi h nh án được th c hi n theo qu  đ nh tại Đi u 30  uật thi h nh án 

dân s ”. 

Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- V S D T  B n Tre;                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                        

- TA D t nh B n Tre;    (Đã ký) 
- Chi cục T ADS T  B n Tre; 

- Các đương s ; 

-  ưu hồ sơ. 
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